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QUY ĐỊNH
Về cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, 

nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa 
bàn thành phố Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2025/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 
2025 của UBND thành phố)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về công tác giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng 

và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công đối với hạng mục công 
trình hoặc toàn bộ công trình thuộc các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ 
thuật - dự toán, nhiệm vụ quản lý đất đai hoặc nhiệm vụ có hạng mục quản lý đất 
đai bao gồm:

1. Đo đạc lập bản đồ địa chính;
2. Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính;
3. Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
4. Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
5. Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất;
6. Điều tra, đánh giá đất đai và bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;
7. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
8. Các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án 

nhiệm vụ chuyên môn khác về quản lý và sử dụng đất đai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ 

chức, cá nhân tham gia các hoạt động liên quan đến giám sát, đánh giá, kiểm định 
chất lượng, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý 
đất đai trên địa bàn thành phố Huế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
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Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giám sát sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai là hoạt 

động theo dõi về tiến độ thực hiện công trình và việc tuân thủ các quy chuẩn, quy 
định kỹ thuật và các quy định trong các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật 
- dự toán, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kiểm tra sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc 
thực hiện các phương pháp kỹ thuật để đánh giá chất lượng, xác định khối lượng 
các hạng mục công trình theo các quy chuẩn, quy định kỹ thuật và các quy định 
trong các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Đánh giá, kiểm định chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công trong 
lĩnh vực quản lý đất đai là việc đánh giá chất lượng, khối lượng công trình hoặc 
hạng mục công trình trên cơ sở hồ sơ, các sản phẩm công trình hoặc hạng mục 
công trình đã hoàn thành và tài liệu liên quan khác.

4. Nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai là việc 
chủ đầu tư xác nhận chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình đã hoàn 
thành trên cơ sở kết quả giám sát, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, khối 
lượng sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai.

5. Cơ quan quyết định đầu tư sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản 
lý đất đai là cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng vốn đầu tư cho công trình 
về lĩnh vực quản lý đất đai.

6. Chủ đầu tư sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai là cơ 
quan sở hữu vốn hoặc được cơ quan quyết định đầu tư giao quản lý và sử dụng 
vốn để đầu tư công trình về lĩnh vực quản lý đất đai.

Điều 4. Nguyên tắc giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, 
nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công

1. Công tác giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, nghiệm thu 
sản phẩm, dịch vụ công phải tiến hành định kỳ và có hệ thống trong quá trình thực 
hiện trên cơ sở kế hoạch giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, 
nghiệm thu được lập theo tiến độ thi công từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình.

2. Chủ đầu tư sử dụng đơn vị trực thuộc hoặc thuê đơn vị giám sát, kiểm tra 
có chức năng phù hợp (sau đây gọi chung là đơn vị giám sát, kiểm tra) thực hiện 
giám sát, kiểm tra công trình cấp chủ đầu tư.

3. Các tổ chức, cá nhân thi công (sau đây gọi chung là đơn vị thi công) công 
trình phải tự kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng của tất cả các hạng mục 
công trình trước khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu.
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4. Trong thời gian thi công nếu có sự thay đổi về chế độ chính sách tiền 
lương, định mức kinh tế - kỹ thuật thì quá trình giám sát, kiểm tra phải xác định 
cụ thể khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện trước và sau thời điểm chế 
độ chính sách tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật thay đổi.

Điều 5. Mục đích giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, 
nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công

1. Bảo đảm cho sản phẩm, dịch vụ công thực hiện theo đúng các quy chuẩn, 
quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật 
khác có liên quan đến việc thi công, giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, 
kiểm tra, nghiệm thu công trình.

2. Phát hiện những sai sót trong quá trình thi công để kịp thời khắc phục, 
xử lý các sai sót, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất 
lượng công trình.

3. Đánh giá, xác nhận đúng chất lượng, khối lượng, mức khó khăn của hạng 
mục công trình hoặc toàn bộ công trình đã hoàn thành.

Điều 6. Cơ sở pháp lý để giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, 
kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công

1. Chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản điều chỉnh của cấp có thẩm quyền 
trong quá trình thi công.

2. Các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn 
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 7. Trách nhiệm giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm 
tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công 

1. Trách nhiệm của cơ quan quyết định đầu tư.
Quyết định giải quyết những phát sinh, vướng mắc đối với công nghệ chưa 

có quy định kỹ thuật; phát sinh do thay đổi chính sách; giải quyết những phát sinh, 
vướng mắc về định mức kinh tế - kỹ thuật, giải quyết những phát sinh về khối 
lượng, mức khó khăn (nếu có) dẫn đến tổng giá trị vượt quá 05 phần trăm so với 
tổng giá trị dự toán của cả công trình đã được phê duyệt; giải quyết việc kéo dài 
thời gian thi công công trình so với thời gian thi công đã được phê duyệt.

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư.
a) Đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện đối với các công trình, 

sản phẩm, dịch vụ công được giao;
b) Tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm định chất lượng, kiểm tra,  nghiệm 

thu công trình; lập hồ sơ nghiệm thu và hồ sơ quyết toán công trình khi được giao 
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làm chủ đầu tư;
c) Giải quyết những phát sinh, vướng mắc về công nghệ trong quá trình thi 

công; giải quyết những phát sinh, vướng mắc về định mức kinh tế - kỹ thuật, phát 
sinh về khối lượng, mức khó khăn (nếu có) nhưng không làm giá trị tăng vượt quá 
05 phần trăm so với tổng giá trị dự toán của cả công trình đã được phê duyệt;

d) Báo cáo kịp thời với cơ quan quyết định đầu tư những vấn đề phát sinh 
vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình;

đ) Quyết định đình chỉ thi công, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ công trình, 
sản phẩm, dịch vụ công đang thi công không đúng chương trình, đề án, dự án, 
thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
vi phạm các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các văn 
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và phải báo cáo bằng văn bản đến cơ 
quan quyết định đầu tư;

e) Lập báo cáo gửi cơ quan quyết định đầu tư về chất lượng, khối lượng, tiến 
độ các hạng mục công trình đã hoàn thành khi kết thúc công trình.

3. Trách nhiệm của đơn vị thi công
a) Thực hiện thi công theo đúng chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật 

- dự toán, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy chuẩn, 
quy định kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các văn bản điều 
chỉnh của cấp có thẩm quyền (nếu có);

b) Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công và chịu trách nhiệm 
toàn diện về tiến độ thi công, chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm, dịch 
vụ công do đơn vị mình thi công; trường hợp công trình, sản phẩm chưa đảm bảo 
chất lượng, khối lượng theo yêu cầu thì phải tiếp tục hoàn thiện  và tự chịu trách 
nhiệm về kinh phí;

c) Chịu sự giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, nghiệm thu của 
chủ đầu tư đối với chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện chương trình, đề án, dự 
án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ được giao thực hiện;

d) Báo cáo về khối lượng, tiến độ đã thực hiện gửi chủ đầu tư trước ngày 
25 hàng tháng; 

đ) Khi có sự thay đổi về giải pháp công nghệ, khối lượng công việc, tiến độ 
thi công so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải báo cáo kịp thời bằng văn bản với chủ 
đầu tư và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của chủ đầu tư hoặc 
cơ quan quyết định đầu tư.

 Điều 8. Lập kế hoạch giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm 
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tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công
1. Sau khi được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc ký hợp đồng kinh tế, đơn vị 

thi công phải lập kế hoạch thi công chi tiết trong đó nêu rõ tiến độ thi công, tiến 
độ kiểm tra chất lượng công trình gửi chủ đầu tư, đơn vị giám sát kiểm tra và tổ 
chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã lập.

2. Trên cơ sở kế hoạch của đơn vị thi công, chủ đầu tư và đơn vị giám sát 
kiểm tra lập kế hoạch giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, nghiệm 
thu sản phẩm, dịch vụ công phù hợp với tiến độ của chương trình, đề án, dự án, 
thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
hợp đồng đã ký kết.

Điều 9. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá, kiểm định chất 
lượng, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công

1. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, 
kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình do chủ đầu tư thực hiện 
được xác định trong tổng dự toán của công trình theo quy định hiện hành.

2. Kinh phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, 
kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công do đơn vị thi 
công thực hiện được tính trong đơn giá dự toán của công trình theo quy định hiện 
hành.

Chương II
GIÁM SÁT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG SẢN 

PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG

Điều 10. Giám sát sản phẩm, dịch vụ công 
1. Nội dung giám sát sản phẩm, dịch vụ công bao gồm:
a) Giám sát nhân lực, máy móc, thiết bị sử dụng để thi công công trình; 
b) Giám sát sự phù hợp của quy trình công nghệ đơn vị thi công áp dụng so 

với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt hoặc được chủ đầu tư cho phép;

c) Giám sát tiến độ thi công công trình;
d) Giám sát về khối lượng phát sinh trong quá trình thi công công trình (nếu 

có);
đ) Giám sát quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp đơn 

vị thi công.
2. Trong quá trình giám sát công trình, người trực tiếp giám sát phải tiến 

hành ghi Nhật ký giám sát công trình theo Mẫu số 01 Phụ lục 02 ban hành kèm 
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theo Quy định này.
3. Trong thời gian thi công, nếu có thay đổi về chế độ, chính sách đối với 

tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm, đơn vị giám sát, kiểm 
tra phải xác định cụ thể khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện trước và 
sau thời điểm chế độ, chính sách đó có hiệu lực. 

Điều 11. Nội dung, phương pháp, mức kiểm tra chất lượng, khối lượng 
sản phẩm, dịch vụ công 

1. Nội dung, mức kiểm tra của đơn vị thi công, chủ đầu tư phục vụ đánh 
giá, kiểm định, nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công được 
quy định chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định này. 

Đối với các nội dung, hạng mục sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực 
quản lý đất đai không được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy định 
này thì nội dung kiểm tra được thực hiện theo chương trình, đề án, dự án, thiết kế 
kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức kiểm tra 
tối thiểu cấp đơn vị thi công đối với sản phẩm ngoại nghiệp là 20 phần trăm (20%) 
và nội nghiệp là 60 phần trăm (60%); mức kiểm tra tối thiểu cấp chủ đầu tư đối 
với sản phẩm ngoại nghiệp là 05 phần trăm(5%) và nội nghiệp là 15 phần trăm 
(15%).

2. Phương pháp kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công
a) Công tác kiểm tra sản phẩm, dịch vụ công phải được thực hiện từ tổng 

thể đến chi tiết và được thực hiện ở cấp đơn vị thi công và cấp chủ đầu tư; 
b) Tùy thuộc vào từng hạng mục sản phẩm cụ thể, công tác kiểm tra được 

thực hiện ở trong phòng hay tại thực địa hoặc cả hai. Thực hiện việc đối soát thông 
tin trong từng sản phẩm và giữa các sản phẩm để kiểm tra sự đầy đủ, thống nhất 
thông tin của sản phẩm. Trong một số trường hợp phải thực hiện lại một số nội 
dung công việc của quá trình thi công để so sánh, đối chiếu, đánh giá chất lượng 
sản phẩm so với các quy chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, 
nội dung chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 
quan;

c) Trong quá trình kiểm tra sản phẩm, dịch vụ công được phép sử dụng thiết 
bị, công nghệ và các nguồn tư liệu, dữ liệu khác để thực hiện đánh giá chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ công;

d) Đối với các hạng mục công việc kiểm tra mang tính xác suất, phạm vi 
lấy mẫu kiểm tra phải được phân bố đều trong toàn bộ phạm vi thi công;

đ) Quan sát trực quan, sử dụng phần mềm và các tài liệu khác để kiểm tra 
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trực tiếp trên các sản phẩm giao nộp;
e) Đối với các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm 

vụ có thể thực hiện kiểm tra công trình, sản phẩm cuối cùng bằng phương pháp 
tổng hợp thì đơn vị giám sát, kiểm tra lập phương án kiểm tra trình chủ đầu tư phê 
duyệt.

3. Ghi nhận kết quả kiểm tra.
a) Kết thúc quá trình kiểm tra phải tiến hành ghi nhận kết quả kiểm tra bằng 

Phiếu ghi ý kiến kiểm tra các hạng mục theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm 
theo Quy định này;

b) Trên cơ sở kết quả kiểm tra tại các Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, tổng hợp 
đánh giá chất lượng, khối lượng của từng hạng mục và tiến hành lập Biên bản 
kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ công của từng hạng mục theo Mẫu số 03 
Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này.

 Điều 12. Kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp 
đơn vị thi công

1. Đơn vị thi công sử dụng đơn vị trực thuộc hoặc giao trách nhiệm cho cán 
bộ chuyên môn kỹ thuật để tự kiểm tra chất lượng, khối lượng đối với tất cả các 
hạng mục công việc của công trình do đơn vị mình thực hiện và lập hồ sơ kiểm 
tra chất lượng, khối lượng cấp đơn vị thi công theo quy định tại khoản 4 Điều này.

2. Trước khi tiến hành kiểm tra chất lượng, khối lượng, đơn vị thi công phải 
thông báo về kế hoạch kiểm tra tới chủ đầu tư và đơn vị giám sát, kiểm tra công 
trình. 

3. Kết thúc việc kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm đối với từng 
hạng mục công việc, đơn vị thi công giao nộp sản phẩm đã được kiểm tra đạt chất 
lượng theo quy định, Phiếu ghi ý kiến kiểm tra, Biên bản kiểm tra chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ công và văn bản đề nghị kiểm tra chất lượng sản phẩm theo Mẫu 
số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này tới chủ đầu tư và đơn vị giám 
sát, kiểm tra.

4. Kết thúc hạng mục hoặc kết thúc công trình theo kế hoạch nghiệm thu, 
đơn vị thi công lập Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công. 
Hồ sơ bao gồm:

a) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công theo Mẫu số 04 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Quy định này;

b) Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công của đơn 
vị thi công theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này;

c) Báo cáo đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc về công nghệ, về 
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định mức kinh tế - kỹ thuật, về khối lượng và những vấn đề khác so với chương 
trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và văn bản chấp thuận những phát sinh, giải quyết vướng mắc của 
cấp có thẩm quyền trong thời gian thi công công trình (nếu có);

d) Phiếu ghi ý kiến kiểm tra theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo 
Quy định này;

đ) Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ công theo Mẫu số 03 
Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này.

5. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp đơn 
vị thi công lập thành 03 bộ: 01 bộ giao nộp chủ đầu tư, 01 bộ giao nộp đơn vị 
giám sát, kiểm tra cấp chủ đầu tư và 01 bộ lưu tại đơn vị thi công.

Điều 13. Kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp 
chủ đầu tư

1. Sau khi nhận được văn bản đề nghị kiểm tra, hồ sơ kiểm tra chất lượng, 
khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp đơn vị thi công hợp lệ theo quy định tại 
khoản 3, khoản 4 Điều 12 của Quy định này và sản phẩm kèm theo, trong thời gian 
không quá 05 ngày làm việc, chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyên môn trực thuộc hoặc 
đơn vị giám sát, kiểm tra tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, 
dịch vụ công cấp chủ đầu tư.

2. Các bước kiểm tra bao gồm:
a) Kiểm tra tính đầy đủ, tính pháp lý, tính thống nhất, tính hợp lệ của hồ sơ 

kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công;
b) Phân tích, đánh giá nội dung báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra 

chất lượng, khối lượng sản phẩm và các biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
phiếu ghi ý kiến kiểm tra, số liệu, tài liệu kiểm tra cấp đơn vị thi công;

c) Kiểm tra, đánh giá quy cách sản phẩm so với các quy định kỹ thuật hiện 
hành và các quy định khác trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương 
án nhiệm vụ đã được phê duyệt.

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ công chưa đạt yêu cầu, đơn vị thi công có 
trách nhiệm sửa chữa theo các ý kiến kiểm tra và gửi báo cáo sửa chữa sản phẩm, 
dịch vụ công theo Mẫu số 14 Phụ lục II ban hành theo Quy định này đến chủ đầu 
tư và đơn vị giám sát kiểm tra;

d) Kiểm tra lại các sản phẩm đã được đơn vị thi công sửa chữa và lập văn 
bản xác nhận sửa chữa sản phẩm, dịch vụ công theo Mẫu số 15 Phụ lục II ban 
hành kèm theo Quy định này;

đ) Xác định khối lượng của các hạng mục sản phẩm đạt yêu cầu về chất 
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lượng và các hạng mục, sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng (nếu có);
e) Đánh giá, đề xuất xác định lại mức khó khăn các hạng mục công trình đã 

thi công phù hợp quy định hiện hành và thực tế sản xuất (nếu có);
g) Lập biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công 

theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này;
h) Lập báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ 

công theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này;
3. Kết thúc hạng mục hoặc kết thúc công trình theo kế hoạch nghiệm thu 

đơn vị giám sát, kiểm tra phải lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm 
cấp chủ đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự 
toán, phương án nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;

b) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị thi 
công;

c) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công;
d) Báo cáo kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công của đơn 

vị thi công;
đ) Các báo cáo có liên quan đến khối lượng phát sinh, vướng mắc trong quá 

trình thi công và các văn bản xử lý của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu 
tư (nếu có);

e) Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót và văn bản xác nhận 
sửa chữa sản phẩm cấp chủ đầu tư (nếu có);

g) Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ công kèm theo phiếu 
ghi ý kiến kiểm tra cấp chủ đầu tư;

h) Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp 
chủ đầu tư;

i) Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm cấp chủ đầu 
tư.

4. Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp chủ 
đầu tư lập thành 03 bộ: 02 bộ lưu giữ tại chủ đầu tư, 01 bộ lưu giữ tại đơn vị giám 
sát, kiểm tra.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra chất 
lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp chủ đầu tư

1. Quyền của đơn vị giám sát, kiểm tra 
a) Yêu cầu đơn vị thi công thực hiện theo đúng chương trình, đề án, dự án, 

thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê 
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duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
b) Từ chối kiểm tra trong trường hợp đơn vị thi công chưa giao nộp đầy đủ 

các sản phẩm, hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công 
hoặc các sản phẩm còn tồn tại lỗi mang tính hệ thống;

c) Từ chối xác nhận các sản phẩm không đạt chất lượng hoặc các sản phẩm 
đã có ý kiến kiểm tra nhưng không được sửa chữa triệt để theo yêu cầu;

d) Báo cáo chủ đầu tư về các vi phạm và kiến nghị hình thức xử lý trong 
trường hợp đơn vị thi công vi phạm các quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 của 
Quy định này hoặc vi phạm tiến độ thực hiện do yếu tố chủ quan của đơn vị thi 
công;

đ) Đề xuất, kiến nghị với chủ đầu tư chấp nhận hoặc thay đổi mức khó khăn 
so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị giám sát, kiểm tra 
a) Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định tại khoản 1 Điều 10 và 

khoản 1 Điều 11 của Quy định này;
b) Tổng hợp các ý kiến trong quá trình giám sát, kiểm tra và thông báo cho 

đơn vị thi công;
c) Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh 

trong quá trình thi công theo thẩm quyền. Báo cáo chủ đầu tư giải quyết những 
vướng mắc, phát sinh vượt quá thẩm quyền;

d) Báo cáo đầy đủ với chủ đầu tư những vấn đề kỹ thuật phát sinh ngoài 
chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, phương án nhiệm vụ đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), khối lượng tăng, giảm 
trong quá trình thi công (nếu có);

đ) Kiến nghị với chủ đầu tư hình thức xử lý các vi phạm trong trường hợp 
đơn vị thi công vi phạm các quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 của Quy định này 
hoặc vi phạm tiến độ thực hiện do yếu tố chủ quan của đơn vị thi công;

e) Lập hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm dịch vụ công cấp 
chủ đầu tư; phối hợp với chủ đầu tư lập hồ sơ nghiệm thu theo quy định;

g) Chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng sản phẩm đã giám sát, kiểm 
tra và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành khi cố ý làm sai lệch kết quả 
giám sát, kiểm tra.

Chương III
ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI 

LƯỢNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG
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Điều 15. Đánh giá, kiểm định chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch 
vụ công

1. Chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyên môn trực thuộc hoặc thành lập Hội 
đồng thực hiện đánh giá, kiểm định chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ 
công trong lĩnh vực quản lý đất đai.

2. Căn cứ đánh giá, kiểm định
a) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp đơn 

vị thi công;
b) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp chủ 

đầu tư;
c) Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
3. Nội dung và thời gian đánh giá, kiểm định
Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành việc đánh giá, kiểm định hạng mục công 
trình hoặc toàn bộ công trình. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật 
- dự toán, phương án nhiệm vụ có tính chất phức tạp, khối lượng sản phẩm lớn thì 
thời gian đánh giá, kiểm định có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc.

Nội dung đánh giá, kiểm định bao gồm: 
a) Đánh giá, kiểm định về việc tuân thủ nội dung chương trình, đề án, dự 

án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
các văn bản kỹ thuật liên quan khác;

b) Đánh giá, kiểm định việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát, 
kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công;

c) Đánh giá, kiểm định việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công của 
đơn vị thi công, đơn vị giám sát, kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư 
(nếu có);

d) Đánh giá, kiểm định việc xác nhận chất lượng, khối lượng, mức khó khăn 
(nếu có) hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình đã thực hiện. Trong trường 
hợp cần thiết có thể kiểm tra lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn dựa trên 
một số mẫu sản phẩm,  dịch vụ công.

4. Căn cứ kết quả đánh giá, kiểm định của đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm 
vụ đánh giá, kiểm định hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp thành lập Hội đồng thẩm 
định) yêu cầu các đơn vị liên quan sửa chữa, bổ sung hoàn thiện đối với trường 
hợp sản phẩm chưa đạt yêu cầu, mức khó khăn chưa phù hợp, hồ sơ tài liệu còn 
sai sót.
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5. Lập Báo cáo đánh giá, kiểm định chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch 
vụ công theo Mẫu số 08 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 16. Nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công
1. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng, chủ đầu tư 

tiến hành nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh 
vực quản lý đất đai đã hoàn thành.

2. Căn cứ nghiệm thu
a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự 

toán, phương án nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị thi 

công;
c) Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp chủ 

đầu tư;
d) Báo cáo đánh giá, kiểm định chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ 

công;
đ) Các sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác (nếu có).
3. Nội dung và thời gian nghiệm thu
Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo 

thẩm định chất lượng, khối lượng hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình, 
chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành việc nghiệm thu hạng mục công trình hoặc 
toàn bộ công trình. Đối với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, 
phương án nhiệm vụ có tính chất phức tạp, khối lượng sản phẩm lớn thì thời gian 
nghiệm thu có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc. Nội dung nghiệm 
thu bao gồm: 

a) Nghiệm thu về chất lượng, khối lượng, mức khó khăn (nếu có) các hạng 
mục công việc đã hoàn thành đạt chất lượng, các hạng mục công việc phát sinh 
(tăng, giảm) so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm 
vụ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

b) Lập Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công 
theo Mẫu số 9 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này;

c) Lập Bảng tổng hợp khối lượng sản phẩm, dịch vụ công đã thi công từng 
năm theo Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này đối với chương 
trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ  được thi công trong nhiều 
năm (nếu có).

4. Lập hồ sơ nghiệm thu
Kết thúc quá trình nghiệm thu, chủ đầu tư phối hợp với các bên liên quan 
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lập hồ sơ nghiệm thu. Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:
a) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự 

toán, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;
b) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị thi 

công;
c) Báo cáo tổng kết kỹ thuật của đơn vị thi công;
d) Các báo cáo có liên quan đến khối lượng phát sinh, vướng mắc trong quá 

trình thi công và các văn bản xử lý của chủ đầu tư hoặc cơ quan quyết định đầu 
tư (nếu có);

đ) Báo cáo của đơn vị thi công về việc sửa chữa sai sót và văn bản xác nhận 
sửa chữa sản phẩm, dịch vụ công cấp chủ đầu tư (nếu có);

e) Biên bản kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công cấp 
chủ đầu tư (nếu trong Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch 
vụ công không có thành phần đơn vị giám sát, kiểm tra tham gia);

g) Báo cáo giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ 
công cấp chủ đầu tư;

h) Báo cáo đánh giá, kiểm định chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ 
công;

i) Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công;
k) Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm đã 

hoàn thành theo quy định tại Điều 17 của Quy định này;
l) Bảng tổng hợp khối lượng sản phẩm, dịch vụ công đã thi công từng năm 

(nếu có).
5. Hồ sơ nghiệm thu lập thành 05 bộ: 01 bộ lưu cơ quan quyết định đầu tư, 

02 bộ lưu tại chủ đầu tư, 01 bộ giao nộp kèm theo sản phẩm, dịch vụ công tại cơ 
quan lưu trữ, 01 bộ lưu tại đơn vị thi công.

Điều 17. Giao nộp sản phẩm và lập hồ sơ quyết toán sản phẩm, dịch vụ 
công

1. Sau khi có Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch 
vụ công đơn vị thi công trực tiếp thực hiện việc giao nộp sản phẩm tại nơi lưu trữ 
do cơ quan quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư chỉ định.

2. Danh mục sản phẩm, dịch vụ công giao nộp bao gồm toàn bộ sản phẩm 
của các hạng mục công trình đã được nghiệm thu xác nhận chất lượng, khối lượng 
và được nêu cụ thể trong chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, 
nhiệm vụ, hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ thi công.

3. Sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu, giao nộp sản phẩm, dịch vụ 
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công chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán công trình. Hồ sơ quyết toán 
bao gồm:

a) Công văn đề nghị quyết toán công trình lập theo Mẫu số 11 Phụ lục II 
ban hành kèm theo Quy định này;

b) Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự 
toán, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền;

c) Hợp đồng kinh tế hoặc văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng cho đơn vị thi 
công, đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra;

d) Biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng sản phẩm, dịch vụ công;
đ) Bản tổng hợp khối lượng sản phẩm, dịch vụ công;
e) Biên bản giao nộp sản phẩm hoặc phiếu nhập kho đối với sản phẩm;
g) Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình đã thi công từng 

năm theo Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Quy định này đối với các công 
trình được thi công trong nhiều năm. 

4. Hồ sơ quyết toán được lập thành 05 bộ: 03 bộ gửi cho chủ đầu tư, 01 bộ 
gửi cho cơ quan quyết định đầu tư, 01 bộ gửi cho đơn vị thi công.

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Quy định chuyển tiếp
1. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công đã thực hiện nhưng chưa đánh giá, 

kiểm định chất lượng, kiểm tra, nghiệm thu sau ngày Quy định này có hiệu lực thì 
tiến hành đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, nghiệm thu và lập hồ sơ theo 
Quy định này.

2. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công đã hoàn thành một phần hoặc một 
số hạng mục mà đã được kiểm tra chất lượng, khối lượng theo quy định tại Thông 
tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định về công tác giám sát, kiểm tra, 
thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai, 
nhưng chưa hoàn thành nghiệm thu, quyết toán công trình thì tiếp tục sử dụng kết 
quả đã được kiểm tra chất lượng, khối lượng để lập hồ sơ nghiệm thu và quyết 
toán theo Quy định này.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành
1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Quy định này và xử lý các vướng mắc 
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trong công tác giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng, kiểm tra, nghiệm thu sản 
phẩm, dịch vụ công đối với hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình thuộc 
các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán, nhiệm vụ quản lý đất 
đai hoặc nhiệm vụ có hạng mục quản lý đất đai.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố qua Sở Nông 
nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu xem xét, giải quyết theo quy định./.
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